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Lời nói ñầu 

TCVN 4918 : 1989 do Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng biªn so¹n, Tổng cục 

Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng ñề nghị, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà 

nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hµnh.à  à 

Tiªu chuÈn nµy ®−îc chuyÓn ®æi n¨m 2008 tõ Tiªu chuÈn ViÖt Nam cïng sè hiÖu 

thµnh Tiªu chuÈn Quèc gia theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 69 cña LuËt Tiªu 

chuÈn vµ Quy chuÈn kü thuËt vµ ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 

127/2007/N§-CP ngµy 1/8/2007 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè 

®iÒu cña LuËt Tiªu chuÈn vµ Quy chuÈn kü thuËt. 
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t i ª u   c h u È n   q u è c   g i a                                     TCVN 4918 : 1989 

 

 

 

 

 

Than - X¸c ®Þnh thµnh phÇn kho¸ng 

 Coal - Determination  of mineral matter 

 

 

Tiêu chuẩn này quy ñịnh phương pháp xác ñịnh lượng vật chất khoáng trong tất cả các loại than, bao 

gồm cả than nâu và than linhit. 

1   Nguyên tắc của phương pháp 

Xác ñịnh thành phần khoáng là sự tách khoáng trong mẫu than bằng cách xử lý với axit clohydric và 

fluoric ở ñiều kiện mà bản chất của than không bị thay ñổi. 

Xác ñịnh ñược ñộ giảm khối lượng của than do sử lý với axit và xác ñịnh phần khoáng không hoà tan 

bằng cách xác ñịnh ñộ tro của mẫu than sau khi ñã xử lý với axit. 

Xác ñịnh hàm lượng sắt trong tro ñể có thể tính ñược lượng pyrit có trong than ñã khử khoáng. Xác ñịnh 

lượng axit clohydric bị than hấp thụ. 

2 Thuốc thử 

Trong quá trình phân tích chỉ ñược sử dụng những thuốc thử có ñộ tinh khiết phân tích và chỉ ñược sử 

dụng nước cất hoặc nước có ñộ sạch tương tự. 

2.1   Axit clohydric,  d = 1,18 g/ml. 

2.2   Dung dịch axitclohydric, nồng ñộ 5 mol/l. 

2.3   Axit fluohydric, d = 1,13 g/ml. 

ðề phòng: Rất ñộc ñối với hô hấp; tiếp xúc với da hoặc nếu uống phải – gây ra bỏng nặng. 
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Giữ bình chứa axit fluohydric thật kín ở nơi thoáng khí. Trong trường hợp bị dính vào mắt phải rửa ngay 

bằng nhiều nước và hỏi ý kiến của y tế. 

Phải mặc quần áo bảo hộ lao ñộng và ñeo găng tay. Trong trường hợp bị tai nạn hay cảm thấy khó chịu, 

phải hỏi ngay ý kiến của y tế (phải có bảng chỉ dẫn ở nơi cần thiết). 

3   Dụng cụ và thiết bị 

Tất cả các thiết bị nêu dưới ñây phải bền với axit, ñặc biệt với axit fluohydric. Vật liệu thích hợp là nhựa 

polyvinyl clorua (PVC). 

3.1   Cốc dung tích 200 ml, có nắp ñậy.    

3.2  Ống ñựng nhiệt kế: Ống bịt kín một ñầu dưới ñể cắm nhiệt kế. 

3.3   Que khuấy. 

3.4   Bình rửa. 

3.5  Bộ lọc với tấm lọc bằng nhôm xốp, như nêu ở hình vẽ. 

3.6   Bình lọc. 

3.7   Cân, có ñộ chính xác g ñến 0,1 mg. 

4   Chuẩn bị mẫu 

Than ñể xác ñịnh thành phần khoáng là mẫu phân tích ñã nghiền và sàng qua sàng với kích thước lỗ    

200 mm. 

Trong trường hợp cần thiết, rải mẫu thành lớp mỏng trong thời gian ngắn nhất ñủ ñể cho ñộ ẩm của mẫu 

xấp xỉ cân bằng với ñộ ẩm phòng thí nghiệm. 

Trước khi bắt ñầu xác ñịnh, trộn cẩn thận mẫu phân tích ñã sấy khô trong không khí (xem chú thích) ít 

nhất một phút, tốt nhất là trộn bằng các phương tiện cơ giới. 

CHÚ THÍCH   Cũng có thể chọn cách sấy mẫu than ở 105 0C ñến 110 0 C trước khi tiến hành thử. 

5   Tiến hành thử 

Cân khoảng 6 g mẫu than với ñộ chính xác 0,1 mg ñựng trong cốc (3.1) và rót vào ñó 40 ml dung  dịch    

axit clohydrit (2.2) (Xem chú thích 1). Lắp que khuấy (3.3), ống ñựng nhiệt kế (3.2) và ñậy nắp cốc. ðặt 

cốc vào bếp cách thuỷ, giữ ở nhiệt ñộ 55 0C ñến 60 0C. Cứ 5 phút khuấy hỗn hợp một lần, sau 45 phút lấy 

cốc ra và ñể huyền phù than lắng trong 10 phút. Lọc dung dịch qua bộ lọc (3.5) bằng cách lọc hút. 
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Rửa phần than nằm trên bộ lọc bằng nước, gạn nước rồi dùng không lớn hơn 5 ml nước ñể chuyển phần 

than vào cốc ñốt. Cần cẩn thận ñể tránh mất than do bắn tung toé (xem chú thích 2). 

Thêm 40 ml axit flohydric (2.3) vào cốc ñốt, và tiếp tục xử lý nhiệt và lọc như mô tả ở trên. Sau ñó dùng 

không lớn hơn 1 ml nước ñể rửa phần than trên bộ lọc và cho vào cốc ñốt. 

Thêm 50 ml axit clohydric (2.1) vào cốc ñốt, lại ñặt cốc ñốt vào bếp cách thuỷ và tiếp tục sử lý nhiệt như 

ñã mô tả ở trên. Lọc và rửa than 3 lần. Chuyển toàn bộ phần than vào bộ lọc và rửa 20 lần bằng nước 

nóng, mỗi lần khoảng 25 ml. Dùng que cao su nhọn và nước lạnh ñể thu nốt phần than còn dính ở cốc 

ñốt. Tách nước khỏi than bằng cách lọc hút trong 5 phút ñến 10 phút. 

Tháo bộ lọc, ñánh tơi phần than ướt rồi sấy bộ lọc và than trong tủ sấy  chân không ở 50 0C và dưới áp 

suất 3,5 kPa ( tức là 35 mbar) tuyệt ñối trong khoảng 1,5 giờ. 

Lấy bộ lọc ñựng than ra khỏi tủ sấy và ñể ñạt tới cân bằng, sau ñó cân khối lượng. Chuyển phần than 

càng nhiều càng tốt vào bình thuỷ tinh có nút. Gạt sạch than khỏi ñỉnh bộ lọc và giấy lọc rồi cân lại. Mức 

chênh lệch của hai lần cân cho biết khối lượng than ñược chiết. 

Trộn cẩn thận phần than ñược chiết và xác ñịnh ñộ ẩm, ñộ tro, hàm lượng clo, tổng hàm lượng sắt chứa 

trong tro than. Mẫu ban ñầu cũng ñược xác ñịnh ñộ ẩm và ñộ tro. Khi xác ñịnh các chỉ tiêu trên phải tuân 

theo các tiêu chuẩn phù hợp (xem Phụ lục 2). 

Tính ñương lượng axit clohydric theo hàm lượng clo và ñương lượng pyrit theo tổng hàm lượng sắt. 

CHÚ THÍCH    

1   ðối với than có khả năng phản ứng cao bao gồm cả than nâu và linhit, có thể cho a xit vào cốc ñốt trước khi cho 

mẫu vào ñể tránh quá nóng cục bộ. 

2    ðối với than có hàm lượng dioxit cacbon nhỏ hơn o,5% (m/m) không cần tiến hành chiết axit clohydric lần ñầu. 

6   Tính kết quả 

Tất cả các kết quả sử dụng trong tính toán ñều phải tính theo trạng thái khô. Vật chất khoáng ñược ký 

hiệu là MM, biểu thị bằng phần trăm khối lượng, xác ñịnh theo công thức (xem các chú thích): 

                                    MM = 100.
1,1

1

54321

m

mmmmm +++−
 

trong ñó: 

          m1   là khối lượng mẫu ñã lấy, g; 

          m2  là khối lượng mẫu sau khi chiết, g; 

          m3 là khối lượng của pyrit   trong than ñã chiết, g; 
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          m4  là khối lượng của axit clohydric trong than ñã chiết, g; 

          m5  là khối lượng tro không tính ñến lượng oxyt sắt tạo ra từ pyrit trong than ñã chiết, g. 

Hệ số vật chất khoáng (FMM) ñược tính theo công thức: 

                                             FMM = 
A

MM
 

trong ñó:  A  là ñộ tro của mẫu than ban ñầu , %. 

Thí dụ tính toán xem Phụ lục 1. 

Các kết quả (nên là trị số trung bình của hai lần thử song song, xem ñiều 7) ñược báo cáo với ñộ chính 

xác tới 0,1 %. 

CHÚ THÍCH 

1   Nếu cần tính chuyển vật chất khoáng theo phần trăm ñộ tro bằng cách áp dụng công thức, xem TCVN 318 : 1969 

2   Hệ số 1,1 cho phép tính gần ñúng lượng nước hydrat hoá của các cấu tử nhôm và silic trong than khử khoáng. 

Trong hầu hết các trường hợp, sự hiệu chỉnh là nhỏ và có thể  bỏ qua. 

7   ðộ chính xác của phương pháp 

Sai lệch cho phép lớn nhất 
 

Vật chất 

khoáng ðộ lặp lại ðộ tái lập 

 0,4 % tuyệt ñối Xem ñiều 7.2 

 

7.1   ðộ lặp lại 

Những kết quả xác ñịnh mẩu kép tiến hành ở các thời ñiểm khác nhau trong cùng một phòng thí nghiệm 

do cùng một người thao tác trên cùng thiết bị và cùng mẫu phân tích, không ñược khác nhau vượt quá trị 

số nêu trong bảng. 

 

7.2   ðộ tái lập 

Không thể quy ñịnh những giá trị của thí nghiệm làm lại tiến hành ở các phòng thí nghiệm khác nhau bởi 

vì có thể thu ñược những số liệu không thoả ñáng. 
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8   Báo cáo thí nghiệm 

Báo cáo thí nghiệm gồm những tài liệu sau: 

     a)   Xuất xứ của sản phẩm ñưa thử; 

     b)   Tài liệu tham khảo về phương pháp ñược sử dụng; 

     c)   Các kết quả và phương pháp tính toán ñược sử dụng; 

     d)   Những ñiểm không bình thường ghi nhận trong khi thử; 

     e)   Những thao tác không quy ñịnh hoặc không lưu ý trong tiêu chuẩn này coi là không bắt buộc.    

 

                                      

                       

1   Giấy lọc gắn với ống trụ trên bằng chất kết dính; 

2   Tấm alumin xốp (nhôm xốp ñược ôxy hoá bề mặt); 

3   Vòng cao su; 

4   Ống trụ làm bằng vật liệu chịu axit (thí dụ polivinyl  clorua). 

Hình - Bộ lọc  (nửa phía trái ñược thể hiện theo mặt cắt) 
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Phụ lục 1 

Thí dụ tính kết quả 

 

Thí dụ dưới ñây minh hoạ phương pháp tính. 

Các kết quả ñều ñược tính theo trạng thái khô.  

                                                                                       % (m/m)                        g 

1   Khối lượng than ban ñầu                                                                           6,836                                (m1) 

2   ðộ tro của than ban ñầu                                             52,8                                                                   (A)                      

3   Khối lượng than ñã chiết                                                                           3,205                                (m2) 

4   ðộ tro của than ñã chiết                                             6,03                                                                  (A1)                       

5   Lượng axit clohydric ñược than hấp thụ                                                    1,06                                  (P1)                        

6   Lượng oxyt sắt trong tro của than ñã chiết                 4,2                                                                   (P2) 

7   Khối lượng mẫu bị mất  m1 – m2                                                                3,631 

8   Khối lượng axit clohydric 

 ñược hấp thụ (P1m2 /100)                                                                              0,034                                (m4) 

9   Khối lượng pyrit trong than 

 ñã chiết (1,5P2m2/100)                                                                                  0,202                                 (m3) 

10 Khối lượng tro còn   

 lại 1,1m2 (A2  -  P2)/100                                                                                  0,065                            (1,1m5) 

                                                                                                                                                                                 ____________________________________________ 

11   Tổng khối lượng vật chất  

 khoáng (m1 – m2 + m3 + m4 + 1,1m5)                                                            3,932                                 (m6) 

12   Số phần trăm vật chất khoáng 

 (100m6/ m1)                                                                     57,5                                                               (MM)                                   

13   Hệ số vật chất khoáng  MM/A                                  1,09    
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Phụ lục 2 

Các tiêu chuẩn tham khảo 

 

TCVN 4914 : 1989  (ISO 157)   Than ñá - Xác ñịnh các dạng lưu huỳnh. 

TCVN 172 : 1975   (ISO 331)   Than - Xác ñịnh ñộ ẩm trong mẫu phân tích - Phương pháp khối lượng 

trực tiếp. 

TCVN 4915 : 1989   (ISO 348)   Than ñá - Xác ñịnh ñộ ẩm trong mẫu phân tích - Phương pháp thể tích 

trực tiếp. 

ISO 352   Nhiên liệu khoáng rắn - Xác ñịnh clo - Phương pháp ñốt ở nhiệt ñộ cao. 

ISO 587   Nhiên liệu khoáng rắn - Xác ñịnh clo sử dụng hỗn hợp Eska. 

TCVN 318 : 1969   (ISO 1170)   Than và cốc -Tính chuyển thành phần ở những trạng thái khác nhau. 

TCVN 173 : 1975   (ISO 1171)   Nhiên liệu khoáng rắn - Xác ñịnh ñộ tro. 

                                                               

                                                   ____________________ 

 

 


